
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 19 Toà đông Trung tâm thương mại Lotte, số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, 
Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

02/12/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THANH TÂM Ý 

0109437052

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

2. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

3. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

4. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

5. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

6. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm và dụng cụ y tế trong các cửa hàng 
chuyên doanh; Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh 
trong các cửa hàng chuyên doanh . Bán lẻ khẩu trang chống 
bụi mịn, khẩu trang y tế, khẩu trang vải kháng khuẩn. Bán lẻ 
đồ bảo hộ lao động y tế. Bán lẻ dung dịch sát khuẩn.

4772

7. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu 
trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ bán lẻ bình gas, khí dầu 
mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại 
dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; trừ bán lẻ hóa chất); 
Bán lẻ máy lọc nước, bán lẻ máy lọc không khí.

4773

8. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất khẩu trang vải 

1399

9. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THANH TÂM Ý 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH TAM Y COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THANH TAM Y CO., LTD 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

10. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
Chi tiết: sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và 
phục hồi chức năng 

3250

11. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất khẩu trang chống bụi mịn, sản xuất khẩu 
trang vải kháng khuẩn, sản xuất khẩu trang y tế , sản xuất đồ 
bảo hộ lao động y tế, sản xuất máy lọc nước, sản xuất máy lọc 
không khí .

3290

12. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

13. Bán buôn thực phẩm 4632

14. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống không có cồn.

4633

15. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

16. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn sách, 
báo, tạp chí, văn phòng phẩm; Bán buôn đồ dùng khác cho gia 
đình chưa được phân vào đâu; Bán buôn khẩu trang chống bụi 
mịn, khẩu trang vải kháng khuẩn, khẩu trang y tế; Bán buôn 
dung dịch sát khuẩn; Bán buôn máy lọc nước; Bán buôn máy 
lọc không khí; Bán buôn dụng cụ y tế.

4649(Chính)

17. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(trừ bán buôn bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt 
cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và 
tiền kim khí; trừ bán buôn hóa chất). 
Chi tiết: Bán buôn đồ bảo hộ lao động y tế.

4669

18. Bán buôn tổng hợp
(trừ bán buôn bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt 
cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và 
tiền kim khí; trừ bán buôn hóa chất)

4690

19. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

20. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       111488167
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 16, Ngõ 2, Phố Chu Văn An, Phường Yết Kiêu, 
Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 16, Ngõ 2, Phố Chu Văn An, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN QUỐC HUY              Nam

23/01/1980 Kinh Việt Nam

20/03/2013 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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